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Thần Chú dùng để đặt trên cơ thể người chết hoặc đang hấp hối  

 

Uchen: Sonan 

Dịch âm Phạn Chú: HUYỀN THANH 

 

Dưới đây là các câu thần chú mà người Tây Tạng thường đặt trên cơ thể của người 

chết để giúp họ có một cái chết an bình và tìm kiếm một tái sinh lợi ích hơn ở đời sống 

tiếp theo. Lưu ý là mặt giấy có in các câu thần chú này phải được đặt úp trên vùng 

ngực của người chết, hay nói một cách khác mặt giấy có in các câu thần chú này phải 

được tiếp xúc với làn da của người chết.  
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1_Mantra of Kunrig: (Diệt Ác Thú Vương Chân Ngôn) 

OṂ   NAMO  BHAGAVATE  SARVA-DUGATE (?DURGATE)  PARIŚODHANI-

RĀJĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYĀ 

TADYATHĀ: OṂ_ ŚODHANI  ŚODHANI  SARVA-PĀPAṂ  VIŚODHANI  

ŚUDDHE  VIŚUDDHE_ SARVA  KARMA  ĀVARAṆĀ  VIŚODHANA  SVĀHĀ 

 

2_Mantra of Buddha  Mitrugpa: (Bất Động Phật Chân Ngôn) 

NAMO  RATNA-TRAYĀYA 

OṂ_ KANI  KAṂKANI  ROCANI  ROCANI, TROTANI  TROTANI, TRĀSANI  

TRĀSANI, PRATIHANA  PRATIHANA, SARVA  KARMA  PARAṂPARĀNI  

ME, SARVA-SATVĀNĀÑCA  SVĀHĀ 

 

3_Mantra of Namgyalma (Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu Chú) 

OṂ_ BHRŪṂ  SVĀHĀ_ OṂ  AMRITA  ĀYURDADAI  SVĀHĀ 

 

4_Stainless  Beam mantra: 

NAMAḤ  NAVA-NAVATINAṂ  TATHĀGAGAṂGĀNAṂ  DĪVĀLUKĀNAṂ  

MA  KOṬI-NIYUTA  ŚATA  SAHASRĀNĀṂ   

OṂ_ BO  BORI  CARI  NICARI  MORI  GORI  CALA  DHARI  SVĀHĀ 

 

5_Wish-Granting Wheel  mantra: 

OṂ_ PADMOṢṆĪṢA  VIMALE  HŪṂ  PHAṬ 

 

6_Mantra of Chenrezig: (Thần Chú của Quán Thế Âm Bồ Tát) 

OṂ_ MAṆI  PADME  HŪṂ 

 

7_Medicine Buddha mantra: (Thần Chú của Đức Phật Dược Sư) 

OṂ_ BHEṢAJYE  BHEṢAJYE  MAHĀ-BHEṢAJYA  BHEṢAJYA-RĀJA  

SAMUDGATE  SVĀHĀ 

(?OṂ_ BHAIṢAJYE  BHAIṢAJYE  MAHĀ-BHAIṢAJYA  BHAIṢAJYA-RĀJA  

SAMUDGATE  SVĀHĀ) 

 

8_ Mantra of Padmasambhava: (Thần Chú của Padma-saṃbhava) 

OṂ  ĀḤ  HŪṂ_ VAJRA-GURU-PADMA  SIDDHI  HŪṂ 

 

9_Mantra of Milarepa: (Thần Chú của Milarepa) 

OṂ  ĀḤ  GURU  HASA  VAJRA  SARVA  SIDDHI  PHALA  HŪṂ 

 

10_Mantra of Buddha  Matreyaś promise: (Di Lặc Bồ Tát Sở Nguyện Chú) 

NAMO  RATNA-TRAYĀYA 

NAMO  BHAGAVATE  ŚĀKYA-MUNIYE  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 

TADYATHĀ: OṂ_ AJITE  AJITE  APARĀJITE  AJITA  AJITAÑCAYA,  HARA  

HARA,  MAITRE  AVALOKITE,  KARA  KARA,  MAHĀ-SAMAYA  SIDDHI  

BHARA  BHARA  MAHĀ-BODHI-MAṆḌA  VIJE,  SMARA  SMARA  

ASMAKAṂ  SAMAYA  BODHI  BODHI MAHĀ-BODHI  SVĀHĀ 

 

_Đức Phật A Di Đà ở bên trái: OṂ  AMIDEVA  HRĪḤ 

_Kim Cương Tát Đỏa ở chính giữa: OṂ_ VAJRA-SATVA  HŪṂ 
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_Tứ Thủ Quán Âm ở bên phải:OṂ  MANI  PADME  HŪṂ 

 OṂ_ MUNI  MUNI  MAHĀMUNI  ŚAKYAMUNI  SVĀHĀ 
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